QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM 

(Ban hành kèm theo quyết định số 02/QĐ – NNH ngày 02 tháng 01 năm 2011)

I. MỤC TIÊU

Nhằm xây dựng quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trọng điểm của trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

II. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ THAM KHẢO ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

· Quy định số 02/QĐ- NNH, ngày 02 tháng 01 năm 2011 về  việc ban hành quy định quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp của trường đại học Nông nghiệp Hà Nội;

· Quyết định số 10/2007/QĐ – BKHCN ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước.

· Thông tư số 12/2009/TT- BKHCN ngày 08 tháng 05 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước.

· Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính – Bộ Khoa học  Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.   

III. QUY TRÌNH QUẢN LÝ 
3.1. Quy trình đối với đề tài xin hỗ trợ kinh phí từ nguồn NSNN

Bước 1: Gửi thông báo tới các đơn vị (thực hiện từ tháng 1-3 trước năm kế hoạch)

Bước 2: Các đơn vị/cá nhân tham gia viết thuyết minh và nộp cho đơn vị (thực hiện từ tháng 3 và 4 trước năm kế hoạch)

Bước 3: Đơn vị tổ chức xét duyệt cấp cơ sở (thực hiện trong tháng 5 trước năm kế hoạch)

· Đơn vị tập hợp danh mục để tổ chức xét duyệt cấp cơ sở thông qua Hội đồng Khoa học Đào tạo của đơn vị.
· Sau khi xét duyệt xong, trợ lý khoa học của đơn vị gửi đến Phòng KH&CN hồ sơ đăng ký xét duyệt gồm:
     + Danh mục đề tài.

+ Phiếu đánh giá và Biên bản xét duyệt cấp cơ sở (theo mẫu)
+ Thuyết minh đề tài đã được chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng cơ sở và có chữ ký của Lãnh đạo đơn vị (1 bản chính và 10 bản photô/đề tài) trước ngày 10/6 hàng năm.

Bước 4: Nhà trường tổ chức thẩm định và phê duyệt (thực hiện trong tháng 6 trước năm kế hoạch)

a) Phòng KH&CN tập hợp và tổ chức họp Hội đồng Khoa học giáo dục – Đào tạo Trường để thẩm định và phê duyệt danh mục.

b) Phòng KH&CN gửi thông báo tới các đơn vị kết quả tuyển chọn danh mục.

c) Căn cứ vào danh mục đã được Hội đồng KH-ĐT trường phê duyệt, Phòng KH&CN thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá và xét chọn thuyết minh đề tài cấp trường TĐ. 

d) Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng xét chọn thuyết minh gồm có ít nhất 07 thành viên/HĐ (gồm: 01 Chủ tịch; 02 phản biện và 01 thư ký và các uỷ viên). Thành viên hội đồng là những người có kinh nghiệm và chuyên môn gần với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. 

e) Phòng KH&CN sẽ công bố kết quả xét chọn và thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn thiện thuyết minh đề tài

f) Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thuyết minh trình BCN Khoa/Viện/Trung tâm ký duyệt và nộp và phòng KH&CN muộn nhất sau 07 ngày (05 thuyết minh/đề tài).

Hiệu trưởng ra quyết định, ký phê duyệt danh mục và thuyết minh đề tài cấp trường TĐ để trình Bộ GD&ĐT đưa vào kế hoạch thực hiện.
Tiêu chí xét chọn đề tài cấp Trường Trọng điểm

· Đề tài được Nhà trường đặt hàng theo nhu cầu của xã hội

· Đề tài có tính kế thừa và khả thi cao, kết quả nghiên cứu có khả năng áp dụng vào thực tế hoặc phát triển ở cấp cao hơn (cấp Bộ, Nhà nước);

· Ưu tiên đề tài do Tiến sĩ trẻ (dưới 40 tuổi) làm chủ nhiệm và các nghiên cứu có tính liên ngành. Đặc biệt, ưu tiên xét chọn các đề tài nghiên cứu được thực hiện tại các phòng thí nghiệm của khoa và trường.

· Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ, nghiên cứu cơ bản và Nhà nước hoặc đề tài từ nguồn kinh phí khác có thể đăng ký đề tài cấp cơ sở theo nội dung của đề tài (tự túc kinh phí).

      Kinh phí và thời gian thực hiện đề tài cấp Trường Trọng điểm:

· Đề tài cấp trường TĐ yêu cầu kinh phí thực hiện và thời gian thực hiện như sau:

+ Chuyên ngành Kinh tế - Sư phạm và Xã hội: kinh phí tối thiểu 100 triệu đồng/đề tài và thời gian nghiên cứu tối đa 12 tháng; 

+ Chuyên ngành về kỹ thuật: kinh phí tối thiểu 150 triệu đồng/đề tài và thời gian nghiên cứu tối đa 24 tháng;

Bước 5: Triển khai, giám sát thực hiện đề tài và trách nhiệm của các bên liên quan: (Từ tháng 1 đến tháng 12 năm kế hoạch)

a) Chủ nhiệm đề tài: 
· Sau khi đề tài đã được phê duyệt, các chủ nhiệm đề tài phải thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng nội dung và tiến độ đã lập trong đề cương và thực hiện giải ngân theo đúng quy định. 
· Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần đề xuất với phòng KH&CN về việc điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài trước ½ tổng thời gian đề tài để Nhà trường xem xét và phê duyệt.

· Báo cáo tình hình thực hiện đề tài định kỳ 6 tháng/1 lần đối với đề tài có thời gian nghiên cứu 12 tháng và 3 lần đối với đề tài 24 tháng (theo mẫu).
· Hoàn thành báo cáo tổng kết đề tài và hồ sơ nghiệm thu và trực tiếp báo cáo trước hội đồng đánh giá cấp cơ sở về kết quả thực hiện đề tài. 

b) Khoa/Bộ môn/phòng: Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động chuyên môn và tiến độ của chủ nhiệm đề tài.

c) Phòng Khoa học và công nghệ: Theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc chủ nhiệm đề tài thực hiện triển khai đề tài đúng tiến độ và giải ngân theo quy định của tài chính.

d) Phòng Tài chính: Hướng dẫn thanh quyết toán và thực hiện thanh quyết toán tài chính cho các đề tài. 

· Bước 6: Nghiệm thu kết quả đề tài (Thời gian nghiệm thu theo tiến độ nghiên cứu lập ra trong đề cương đã được phê duyệt)
· Chủ nhiệm đề tài hoàn thành báo cáo tổng kết và hồ sơ nghiệm thu ngay sau khi thời gian thực hiện kết thúc. 
· Nghiệm thu đề tài trọng điểm cấp trường được tiến hành 02 cấp 

a) Nghiệm thu cấp cơ sở: (do đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức ra Quyết định và Nghiệm thu-trừ trường hợp những đề tài do nhà trường đặt hàng sẽ do Ban Giám Hiệu ra Quyết định cấp cơ sở)

· Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm, tài liệu theo thuyết minh đề tài, đĩa CD (có lưu BC tổng kết, và các sản phẩm tài liệu của đề tài,…..)  (mẫu TĐ4)
· Đơn đề nghị nghiệm thu đề tài kèm theo danh sách giới thiệu phải thông qua bộ môn phê duyệt (Trường hợp quá hạn, có đơn giải trình lý do quá hạn trong công văn); công văn đề nghị nghiệm thu và danh sách. 
· Dự kiến hội đồng gồm 07 thành viên có ít nhất là 1/3 số thành viên là người ngoài trường, trong đó có ít nhất 1 phản biện là người ngoài trường. Thành viên hội đồng phải có chuyên môn gần với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. 

b) Nghiệm thu cấp Trường: (phải tổ chức nghiệm thu trước Hội đồng do Nhà trường tổ chức)

Sau khi nghiệm thu cấp cơ sở chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến hội đồng cấp cơ sở và nộp lại cho Phòng KH&CN trong thời gian chậm nhất 10 ngày để Hiệu trưởng ra quyết định và thời gian nghiệm thu sẽ do phòng KH&CN bố trí.

Hồ sơ nghiệm thu cấp trường gồm:

· Công văn của đơn vị đề nghị nghiệm thu đề tài kèm theo danh sách giới thiệu Hội đồng (Trường hợp quá hạn, có đơn giải trình lý do quá hạn trong công văn); công văn đề nghị nghiệm thu và danh sách dự kiến hội đồng gồm 09 thành viên có ít nhất là ½ số thành viên là người ngoài trường, tối đa 3 thành viên HĐ đánh giá cấp Trường là thành viên HĐ đánh giá cấp cơ sở trong đó có ít nhất 1 phản biện là người ngoài trường. Thành viên hội đồng phải có chuyên môn gần với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. 

· Quyết định và biên bản nghiệm thu cơ sở.

· Báo cáo tổng kết và các sản phẩm, tài liệu theo thuyết minh đề tài, đĩa CD (có lưu BC tổng kết, và các sản phẩm tài liệu của đề tài,…..)  (theo mẫu)
a) Phòng KH&CN xử lý hồ sơ, nếu đủ thủ tục sẽ trình Hiệu trưởng ký quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu. Gửi quyết định và các văn bản quy định (Mẫu biên bản, phiếu đánh giá,…) đến chủ nhiệm;

b) Hội đồng nghiệm thu phải tổ chức họp trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày ký quyết định thành lập Hội đồng. 

c) Hội đồng KH-ĐT của đơn vị căn cứ vào Thuyết minh đề tài đánh giá theo các nội dung: mức độ đáp ứng so với Thuyết minh đề tài, giá trị khoa học và ứng dụng của kết quả nghiên cứu theo mẫu phiếu đánh giá và cho điểm xếp loại đề tài (theo mẫu)

d) Trường hợp đề tài có sản phẩm là Quy trình công nghệ cần phải nghiệm thu Quy trình công nghệ. (Tương tự như Hồ sơ để nghiệm thu đề tài)
e) Đề tài chỉ được xem là kết thúc khi nghiệm thu với kết quả từ đạt trở lên và đã thanh quyết toán kinh phí. 

f) Phòng KH&CN tổng hợp kết quả của các đơn vị và viết báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học cấp Trường trình BGH.
· Kinh phí tổ chức nghiệm thu: kinh phí tổ chức nghiệm thu sẽ được trích từ nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học. 

Bước 7: Lưu trữ (thực hiện sau khi nghiệm thu kết quả đề tài)  

- Sau khi nghiệm thu không quá 30 ngày, Chủ nhiệm đề tài sửa lại báo cáo nghiệm thu theo góp ý của hội đồng (nếu có) và nộp lại 01 bản báo cáo + 01 file điện tử đã sửa về phòng Khoa học và Khoa học để lưu trữ.  

· Phòng KH&CN sẽ giao cho chủ nhiệm đề tài một biên bản nghiệm thu để lưu trữ sau khi chủ nhiệm đề tài nộp báo cáo và file đã sửa.
3.2. Quy trình đối với đề tài tự túc kinh phí

· Các chủ nhiệm đề tài đăng ký đề tài cấp cơ sở không xin kinh phí từ Nhà trường hoặc từ nguồn NSNN sẽ phải thực hiện các bước theo quy trình như trên.
· Để đảm bảo chất lượng của các đề tài NCKH cấp cơ sở mỗi chủ nhiệm đề tài chỉ thực hiện 1 đề tài cấp cơ sở tự túc kinh phí trong 1 năm.
· Kinh phí tổ chức nghiệm thu do chủ nhiệm đề tài chi trả. 

IV. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

a) Khen thưởng

· Tổ chức, cá nhân thực hiện các đề tài đạt kết quả xuất sắc, được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao được Hiệu trưởng xem xét khen thưởng và sẽ được ưu tiên trong bình xét chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nếu đề tài nghiệm thu từ đạt yêu cầu trở lên. 

· Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở là cán bộ trẻ được ưu tiên trong xét nâng lương trước thời hạn nếu đề tài đạt giải 3 trở lên trong hội nghị khoa học của trường hoặc của Bộ nghành tổ chức.

· Nguồn kinh phí khen thưởng và mức khen thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành.

b)  Xử lý vi phạm

· Chủ nhiệm đề tài không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Thuyết minh đề tài TĐ (kết quả nghiệm thu “Không đạt” hoặc không có sản phẩm Bài báo) sẽ bị xử lý theo các hình thức khác nhau.

· Đối với đề tài nghiệm thu kết quả “Không đạt” sẽ phải bồi hoàn kinh phí được cấp, đồng thời sẽ không được đăng ký làm chủ nhiệm đề tài các cấp ít nhất trong thời gian 1 năm.

· Đối với đề tài đến thời điểm nghiệm thu vẫn không có sản phẩm là bài báo được coi như không hoàn thành nhiệm vụ và sẽ không được tính giờ nghiên cứu khoa học của năm đó. 

· Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định này, tuỳ tính chất và mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
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